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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 25/10/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 DDG 0 0 42 1.595.000 42 1.595.000
2 DHT 0 0 89 3.177.900 89 3.177.900
3 DL1 0 0 235 752.000 235 752.000
4 DNM 0 0 84 1.395.000 84 1.395.000
5 DNP 0 0 33 757.500 33 757.500
6 DP3 0 0 50 4.095.600 50 4.095.600
7 GKM 37.200 1.223.340.000 41.900 1.378.440.000 79.100 2.601.780.000

Tổng 37.200 1.223.340.000 42.433 1.390.213.000 79.633 2.613.553.000


